	UBND QUẬN HỒNG BÀNG
TRƯỜNG TIỂU HỌC TRẦN VĂN ƠN
	


                                      	

MA TRẬN NỘI DUNG KIỂM TRA MÔN TOÁN
CUỐI HỌC KÌ I - LỚP 3
Năm học: 2023- 2024


	Mạch kiến thức,     
kĩ năng
	Số câu, số điểm
	Mức 1
	Mức 2
	Mức 3
	Tổng

	
	
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL

	Số học:
- Đọc, viết các số có 3 chữ số;
- So sánh các số trong phạm vi 1000
- Phép cộng, phép trù trong phạm vi 1000; phép nhân, chia số có ba chữ số với (cho) số có một chữ số;
- Vận dụng các tính chất của phép tính để tính thuận tiện nhất hoặc giải quyết theo yêu cầu của bài.
- Giải toán có lời văn: Gấp một số lên một số lầ, bài toán giải bằng hai bước tính.
	Số câu
	04
	
	01
	01
	
	01
	06
	02

	
	Số điểm
	4,0
	
	1,0
	1,0
	
	1,0
	6,0
	2,0

	Đại lượng và đo đại lượng: 
- Nhận biết các đơn vị mi-li-lít, gam. 
- Vận dụng giải toán có liên quan đến đơn vị đo khối lượng, dung tích. 
	Số câu
	
	
	
	01
	01
	
	01
	01

	
	Số điểm
	
	
	
	1,0
	1,0
	
	1,0
	1,0

	Yếu tố hình học: 
- Nhận biết khối lập phuowng, khối hộp hcữ nhật, các yếu tố về đỉnh, cạnh, các mặt của khối lập phương, khối hộp chữ nhật.
- Vận dụng giải quyết các bài tập theo yêu cầu.
	Số câu
	01
	
	
	
	
	
	01
	0

	
	Số điểm
	1,0
	
	
	
	
	
	1,0
	0

	
Tổng
	Số câu
	05
	0
	01
	02
	01
	01
	07
	03

	
	Số điểm
	5,0
	3,0
	2,0
	10

	
	Tỉ lệ
	50%
	30%
	20%
	100%



	


UBND QUẬN HỒNG BÀNG
TRƯỜNG TIỂU HỌC TRẦN VĂN ƠN
	


                                     
MA TRẬN CÂU HỎI KIỂM TRA MÔN TOÁN 
CUỐI HỌC KÌ I - LỚP 3
Năm học: 2023 - 2024
                            
	TT
	Chủ đề
	Mức 1
	Mức 2
	Mức 3
	Tổng


	
	
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	

	1
	Số học
	Số câu
	04
	
	01
	01
	
	01
	07

	
	
	Câu số
	1,2, 3,4
	
	5
	8
	
	10
	

	2
	Đại lượng và đo đại lượng
	Số câu
	
	
	
	01
	01
	
	02

	
	
	Câu số
	
	
	
	6
	9
	
	

	3
	Yếu tố hình học
	Số câu
	01
	
	
	
	
	
	01

	
	
	Câu số
	7
	
	
	
	
	
	

	                Tổng số câu
	05
	0
	01
	02
	01
	01
	10
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	Ngày kiểm tra: ....................................
Họ và tên: ................................................ - Lớp: 3A...



BÀI KIỂM TRA ĐỊNH KỲ CUỐI HỌC KÌ I NĂM HỌC 2023-2024
MÔN: TOÁN- LỚP 3 (Lần 2)
[bookmark: _GoBack]     (Thời gian làm bài: 35 phút không kể thời gian giao đề)
	Điểm
	Nhận xét của giáo viên
..........................................
..........................................
..........................................
	GV coi KT
(Kí, ghi rõ họ tên)
	GV chấm bài
(Kí, ghi rõ họ tên)


 

Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng hoặc làm theo yêu cầu: 
Câu 1. a) Chữ số 8 trong số 481 có giá trị là:
	A. 8
	B. 80
	C. 800
	D. 481


b) Cho số 957, cách đọc nào dưới đây là đúng: 
	A. Chín năm bảy
	B. Chín trăm năm mươi bảy

	C. Chín trăm năm bảy
	D. Chín trăm bảy mươi lăm


Câu 2. (M1 - 1 điểm) Giá trị của a trong biểu thức sau:  a x 5 = 65 - 20 là:
	A. a = 20
	B. a = 65
	C. a = 9
	D. a = 45


Câu 3. (M1 - 1 điểm) Trong phép chia có dư, với số chia là 8 thì số dư lớn nhất của phép chia đó là: 
	A. 4
	B. 5
	C. 6
	D. 7


Câu 4. (M1 - 1 điểm) Số cần điền lần lượt là:
[image: ]
  
 
A.10, 30				B. 16, 3		C. 10, 13		D. 20, 23

Câu 5. (M2 - 1 điểm) Một người nuôi 45 con thỏ. Sau khi bán đi 10 con, người đó nhốt đều số thỏ còn lại vào 7 chuồng. Hỏi mỗi chuồng nhốt mấy con thỏ?

	A. 5
	B. 7
	C. 17
	D. 35


Câu 6. (M2 - 1 điểm) Mẹ mua về 6kg gạo nếp và mua số gạo tẻ gấp đôi số gạo nếp. Hỏi mẹ mua về tất cả bao nhiêu ki-lô-gam gạo?
	A. 12 kg gạo
	B. 6 kg gạo
	C. 18 kg gạo
	D. 30 kg gạo


[image: https://o.rada.vn/data/image/2022/12/29/Khoi-hop-chu-nhat-3.jpg]Câu 7. (M1-1 điểm) 




Hình trên có bao nhiêu khối hộp chữ nhật? Bao nhiêu khối lập phương?
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Câu 8. (M2 - 1 điểm)  Đặt tính rồi tính:
	234 + 546
	472 - 154
	127 x 3
	865 : 5

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


Câu 9. (M3 - 1 điểm)  Con chó cân nặng 16 kg, con lợn cân nặng gấp 5 lần con chó. Hỏi con lợn và con chó cân nặng tất cả bao nhiêu ki - lô- gam?
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[bookmark: _Hlk152952545]Câu 10. (M3 - 1 điểm) Một phép chia có số chia bằng 6, thương bằng 16, số dư là số lớn nhất có trong phép chia đó. Tìm số bị chia trong phép chia đó?            
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



------------ Hết -----------
 
             UBND QUẬN HỒNG BÀNG
TRƯỜNG TIỂU HỌC TRẦN VĂN ƠN

ĐÁP ÁN + BIỂU ĐIỂM
BÀI KIỂM TRA ĐỊNH KỲ CUỐI HỌC KÌ I NĂM HỌC 2023-2024
MÔN: TOÁN - LỚP 3 (Lần 2)
	Câu
	Câu 1
	Câu 2
	Câu 3
	Câu 4
	Câu 5
	Câu 7

	Đáp án
	     a) B
     b) B
	C
	D
	C
	A
	C

	Điểm
	1,0
(0,5 điểm/ 
1 phần đúng)
	
1,0

	
1,0

	1,0
	
1,0

	1,0



Câu 6. (M1- 1 điểm): 
- Có 4 khối hộp chữ nhật và 2 khối lập phương.
Câu 8. (M2 - 1 điểm): 
	
 a)        234
        +    
            546

            780
	
b)     472 
     - 
        154

        318
	
   c)     127
        ×      
                3

           381
	
d)   865      5
       36       173
         15
           0
           



Câu 9. (M3- 1điểm)                          Bài giải
Cân nặng của con lợn là:
16 × 5 = 80 (kg)
Cân nặng của con lợn và con chó là:
 16 + 80 = 96 (kg)
                          Đáp số: 96 kg gạo
Câu 10. (M3- 1điểm)
Số chia bằng 6, số dư lớn nhất trong phép chia đó là 5.
Ta có: ? : 6 = 16 (dư 5)
Vậy số bị chia là:
 16 x 6 + 5
                                                       =   96    + 5
                                                       =      101
                                Đáp số: 101

Toàn bài dập xóa, trình bày hoặc chữ viết chưa đẹp: trừ 1 điểm
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UBND   QU ? N H ? NG BÀNG   TRƯ ? NG TI ? U H ? C TR ? N VĂN ƠN   

                                              MA TR ? N N ? I DUNG KI ? M TRA MÔN TOÁN   CU ? I H ? C KÌ I  -   L ? P  3   Năm h ? c: 202 3 -   202 4      

M ? ch ki ? n th ? c,        k i  năng  S ?  câu,  s ?  đi ? m  M ? c 1  M ? c 2  M ? c 3  T ? ng  

TN  TL  TN  TL  TN  TL  TN  TL  

S ?  h ? c :   -   Đ ? c, vi ? t các s ?  có 3 ch ?  s ? ;   -   So sánh các s ?  trong ph ? m vi 1000   -   Phép c ? ng, phép trù trong ph ? m vi  1000; phép nhân, chia s ?  có ba ch ?  s ?   v ? i (cho) s ?  có m ? t ch ?  s ? ;   -   V ? n d ? ng các tính ch ? t c ? a phép tính  đ ?  tính thu ? n ti ? n nh ? t  ho ? c gi ? i quy ? t  theo yêu c ? u c ? a bài.   -   Gi ? i toán có l ? i văn: G ? p m ? t s ?  lên  m ? t s ?  l ? , bài toán gi ? i b ? ng hai bư ? c  tính.  S ?  câu  0 4   01  0 1   0 1  0 6  0 2  

S ?  đi ? m  4,0   1,0  1 ,0   1,0  6 ,0  2 ,0  

Đ ? i lư ? ng và đo đ ? i lư ? ng:     -   Nh ? n bi ? t các đơn v ?  mi - li - lít, gam.    -   V ? n d ? ng gi ? i toán có liên quan đ ? n  đơn v ?  đo kh ? i lư ? ng, dung tích.    S ?  câu     0 1  0 1   01  01  

S ?  đi ? m     1 ,0  1,0   1,0  1,0  

Y ? u t ?  hình h ? c:     -   Nh ? n bi ? t kh ? i l ? p phuowng, kh ? i  h ? p hc ?  nh ? t, các y ? u t ?  v ?  đ ? nh,  c ? nh, các m ? t c ? a   kh ? i l ? p phương,  kh ? i h ? p  ch ?  nh ? t.   -   V ? n d ? ng gi ? i quy ? t các bài t ? p  theo yêu c ? u.  S ?  câu  01       0 1  0  

S ?  đi ? m  1,0       1,0  0  

  T ? ng  S ?  câu  0 5  0  01  0 2  0 1  01  0 7  0 3  

S ?  đi ? m  5,0  3,0  2,0  10  

T ?  l ?  5 0%  3 0%  2 0%  100%  

 

  

